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LỊCH HỌC – TUẦN 9 – LỚP 3/1
(Từngày 1/11/2021 đếnngày 5/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(01/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Trậnbóngdướilòngđường
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảngnhân 7 + Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 1, 2
	Google  meet

	Thứba
(02/11)
	Sáng
	Chínhtả
	TC: Trậnbóngdướilòngđường
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 7: Làm quen với internet
	Video

	Thứtư
(03/11)
	Sáng
	LTVC
	Ôntậpvềtừchỉhoạtđộng, trạngthái. So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Gấpmộtsốlênnhiềulần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 4: Chân dung biểucảm
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttiểnchung
	Video

	Thứnăm
(04/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Bận + Ônchữhoa E, Ê
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát: Gàgáy
	Video

	Thứsáu
(05/11)

	Sáng

	Tậplàmvăn
	Nghekể: Khôngnỡnhìn. Tậptổchứccuộchọp
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 7
	Google  meet










LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 9 – LỚP 3/2
(Từngày 1/11/2021 đếnngày 5/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(01/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Trậnbóngdướilòngđường
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảngnhân 7 + Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(02/11)
	Sáng
	Chínhtả
	TC: Trậnbóngdướilòngđường
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 7: Làm quen với internet
	Video

	
Thứtư
(03/11)
	Sáng
	LTVC
	Ôntậpvềtừchỉhoạtđộng, trạngthái. So sánh
	Video

	
	
	Toán
	Gấpmộtsốlênnhiềulần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 4: Chân dung biểucảm
	Google  meet

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttiểnchung
	Video

	
Thứnăm
(04/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Bận + Ônchữhoa E, Ê

	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát: Gàgáy

	Video

	
	
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 1, 2

	Video

	Thứsáu
(05/11)

	Sáng
	Tậplàmvăn
	Nghekể: Khôngnỡnhìn. Tậptổchứccuộchọp
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 7
	Google  meet











LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 9 – LỚP 3/3
(Từngày 1/11/2021 đếnngày 5/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(01/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Trậnbóngdướilòngđường
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảngnhân 7 + Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(02/11)
	Sáng
	Chínhtả
	TC: Trậnbóngdướilòngđường
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 7: Làm quen với internet
	Video

	
Thứtư
(03/11)
	Sáng
	LTVC
	Ôntậpvềtừchỉhoạtđộng, trạngthái. So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Gấpmộtsốlênnhiềulần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 4: Chân dung biểucảm
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttiểnchung
	Video

	
Thứnăm
(04/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Bận + Ônchữhoa E, Ê

	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát: Gàgáy

	Video

	Thứsáu
(05/11)

	Sáng
	Tậplàmvăn
	Nghekể: Khôngnỡnhìn. Tậptổchứccuộchọp
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 7
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 1, 2
	Google  meet











LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 9 – LỚP 3/4
(Từngày 1/11/2021 đếnngày 5/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(01/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Trậnbóngdướilòngđường
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảngnhân 7 + Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(02/11)
	Sáng
	Chínhtả
	TC: Trậnbóngdướilòngđường
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 7: Làm quen với internet
	Video

	
Thứtư
(03/11)
	Sáng
	LTVC
	Ôntậpvềtừchỉhoạtđộng, trạngthái. So sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Gấpmộtsốlênnhiềulần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	CĐ 4: Chân dung biểucảm
	Video

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttiểnchung
	Video

	
Thứnăm
(04/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Bận + Ônchữhoa E, Ê

	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họchát: Gàgáy

	Video

	Thứsáu
(05/11)

	Sáng
	Tậplàmvăn
	Nghekể: Khôngnỡnhìn. Tậptổchứccuộchọp
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng chia 7
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 1, 2
	Google  meet











LỊCH HỌC – TUẦN 10 – LỚP 3/1
 (Từngày 8/11/2021 đếnngày 12/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(08/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cácemnhỏvàcụgià
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 3 + Review 1+ Shortstory
	Google  meet

	Thứba
(09/11)
	Sáng
	Chínhtả
	N-V: Cácemnhỏvàcụgià
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
	Video

	Thứtư
(10/11)
	Sáng
	LTVC
	MRVT: Cộngđồng. Ôntậpcâu "Ai làmgì?"
	Google  meet

	
	
	Toán
	Giảmđimộtsốlần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 9 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttriểnchung
	Video

	Thứnăm
(11/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Tiếngru+ Ônchữhoa G
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Gàgáy
	Video

	Thứsáu
(12/11)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểvềngườihàngxóm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìmsố chia + Luyệntập
	Google  meet














LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 10 – LỚP 3/2
(Từngày 8/11/2021 đếnngày 12/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(08/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cácemnhỏvàcụgià
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(09/11)
	Sáng
	Chínhtả
	N-V: Cácemnhỏvàcụgià
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
	Video

	
Thứtư
(10/11)
	Sáng
	LTVC
	MRVT: Cộngđồng. Ôntậpcâu "Ai làmgì?"
	Google  meet

	
	
	Toán
	Giảmđimộtsốlần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 9 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttriểnchung
	Video

	
Thứnăm
(11/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Tiếngru + Ônchữhoa G
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Gàgáy
	Video

	
	
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 3 + Review 1+ Shortstory
	Google  meet

	Thứsáu
(12/11)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểvềngườihàngxóm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìmsố chia + Luyệntập
	Google  meet












LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 10 – LỚP 3/3
 (Từngày 8/11/2021 đếnngày 12/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(08/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cácemnhỏvàcụgià
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(09/11)
	Sáng
	Chínhtả
	N-V: Cácemnhỏvàcụgià
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
	Video

	
Thứtư
(10/11)
	Sáng
	LTVC
	MRVT: Cộngđồng. Ôntậpcâu "Ai làmgì?"
	Google  meet

	
	
	Toán
	Giảmđimộtsốlần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 9 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttriểnchung
	Video

	
Thứnăm
(11/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Tiếngru + Ônchữhoa G
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Gàgáy
	Video

	Thứsáu
(12/11)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểvềngườihàngxóm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìmsố chia + Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 3 + Review 1+ Shortstory
	Google  meet
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LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 10 – LỚP 3/4
(Từngày 8/11/2021 đếnngày 12/11/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
(08/11)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cácemnhỏvàcụgià
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyệntập
	Google  meet

	
Thứba
(09/11)
	Sáng
	Chínhtả
	N-V: Cácemnhỏvàcụgià
	Video

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
	Video

	
Thứtư
(10/11)
	Sáng
	LTVC
	MRVT: Cộngđồng. Ôntậpcâu "Ai làmgì?"
	Google  meet

	
	
	Toán
	Giảmđimộtsốlần + Luyệntập
	Google  meet

	
	
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 9 của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thểdục
	Ônbàithểdụcpháttriểnchung
	Video

	
Thứnăm
(11/11)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Tiếngru + Ônchữhoa G
	Video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát: Gàgáy
	Video

	Thứsáu
(12/11)
	Sáng
	Tậplàmvăn
	Kểvềngườihàngxóm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Tìmsố chia + Luyệntập
	Google  meet

	
	Chiều
	TiếngAnh
	Unit 5- Lesson 3 + Review 1+ Shortstory
	Google  meet







